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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng  

dữ liệu về dân cƣ, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia  giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"  

trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng 

 
 

Thực hiện K  h  ch số 2 6/KH-U N  n    13/12/2023 c    h  t ch 

U N  t nh Th nh H   v  việc tri n  h i    h nh c       n  Ph t tri n  n  

dụn  dữ liệu v  dân cư, đ nh d nh v  x c thực điện tử phục vụ chu  n đổi số 

Quốc  i   i i đ  n 2022-2025, tầ  nh n đ n nă  20230 trên đ   b n t nh Th nh 

Hóa, U N  hu ện Quản  Xươn  b n h nh K  h  ch tri n  h i, thực hiện các 

   h nh c      án 06 trên đ   b n hu ện Quản  Xươn , cụ th  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Mục đích 

- Tập trun  thực hiện đồn  bộ c c  iải ph p xâ  dựn  c c    h nh v  

chu  n đổi số đ  tri n  h i thực hiện   p thời, c  hiệu quả c c nhiệ  vụ c      

 n 06 v  thực hiện c c  h  đ   c    h  t ch U N  t nh trong nă  2023 và c c 

nă  ti p theo. 

- Tri n  h i c c  iải ph p đồn  bộ ph t tri n VNeI  v   n  dụn  c n  

dân số hu ện Quản  Xươn  trên n u ên t c thốn  nh t, đồn  bộ,  h n  chồn  

ch  ,    th   v  ph t hu  th    nh c     i  n  dụn , liên th n  dữ liệu hư n  

đ n tiện  ch ch  n ười dân, doanh n hiệp. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò  h t nhân” c   Tổ công tác    án 06 và Tổ công n hệ 

số cộn  đồn  t i cơ sở tr n  hư n  dẫn thực hiện d ch vụ c n  ( V ) trực 

tu  n, chu  n đổi số. Nân  c   v i trò, tinh thần tr ch nhiệ  c   n ười đ n  

đầu, đội n   c n bộ, c n  ch c, viên ch c thuộc c c cơ qu n, đơn v  liên qu n 

tr n  thực hiện c c nhiệ  vụ t i     n 06 v  xâ  dựn , ph t tri n  h nh ph  

điện tử, Chính ph  số, kinh t  số, xã hội số phù hợp, thốn  nh t v i  hươn    

trình chu  n đổi số quốc gia  i i đ  n 2022-2025, đ nh hư n  đ n nă  2030. 

- Khả  s t, đ nh  i  đ  tận dụn  h  tần  s n c    n v i đ   b n cơ sở c   

n ười dân được hưởn  nhữn  tiện  ch t      n 06. Qu  tr nh tri n  h i thực hiện 

phải đả  bả  hiệu quả,  n ninh,  n t  n v  bả   ật th n  tin c n  dân; tuân th  

chặt chẽ qu  tr nh n hiệp vụ đả  bả  thực hiện đún  the  qu  đ nh c                      

ph p luật. 

- Qu  tr nh tri n  h i phải thực hiện đún  qu  đ nh, c  trọn  tâ , trọn  

đi  , đ t hiệu quả c   phục vụ  ục tiêu ph t tri n  n  dụn  dữ liệu v  dân cư, 

đ nh d nh v  x c thực điện tử, phù hợp v i  êu cầu thực t , đặc thù, đặc đi   t i  
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đ   phươn . 

3. Phạm vi: K  h  ch được tri n khai trên đ   bàn hu ện Quản  Xươn  

 ồ  30 mô h nh (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

4. Đối tƣợng: Các cơ qu n, ban, ngành, đơn v  c p hu ện;   UBND c p 

xã và c c cơ quan, đơn v , tổ ch c, cá nhân có liên quan. 

5. Thời gian thực hiện: T  th n  12/2023 đ n th n  12/2025. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Mô hình 1: Triển khai 53 DVC thiết yếu theo Đề án 06 

- Mục tiêu: Các DVC thi t   u được tri n khai đồn  bộ, toàn diện và có 

hiệu quả, nâng cao tỷ lệ d ch vụ c n  trực tu  n trên đ   bàn hu ện Quản  

Xươn . 

- Phân công nghiệm vụ: Các  ơ qu n, ban, ngành, đơn v  c p hu ện; 

U N  c c xã, th  tr n trên cơ sở   hư n  dẫn c   các Sở,   n, n  nh c p t nh 

xâ  dựn  c c  iải ph p tri n khai có hiệu quả các DVC thi t   u c   ngành 

mình. 

- Đơn vị thực hiện: các cơ qu n, b n, n  nh, đơn v  c p hu ện, U N  

xã, th  tr n; Tổ   n  t c    án 06 c c c p và Tổ Công n hệ số cộn  đồn . 

- Thời gian thực hiện: Tri n khai đồn  bộ the  lộ tr nh     n 06. 

- Công cụ triển khai: VNeID, Hệ thốn  thông tin  iải qu  t TTH  c p 

hu ện, c p xã. 

2. Mô hình 3: Tổ chức triển khai thực hiện tối thiểu 20 DVC không sử 

dụng h  sơ gi y tại Bộ phận Một cửa UBND c p huyện, c p xã 

- Mục tiêu: R  s  t tri n  h i c c  V  đả  bả  đi u  iện dữ liệu được 

l   s ch v  được x c thực qu   ơ sở dữ liệu quốc  i  v  dân cư (CSDLQG về 

DC) đ  thay th  b n  c c h nh th c hồ sơ  i  . 

- Phân công nhiệm vụ: 

+   c cơ, qu n, b n, n  nh, đơn v  c p hu ện; U N  c c xã, th  tr n căn 

c  v   ch c năn  nhiệ  vụ, d nh  ục th  tục hành chính theo ngành n h , 

lĩnh vực thuộc thẩ  qu  n quản lý,      iải qu  t ch  độn  r  s  t, lự  chọn c c 

TTH  đả  bả  đi u  iện, đ  xu t  h n  sử dụn  hồ sơ  i   chu  n Văn phòn  

H N  - U N  hu ện tổn  hợp, b   c   U N  t nh qu  t đ nh v  tổ ch c 

thực hiện t i  ộ phận Một cử  c p hu ện, c p xã. 

+  ộ phận  ột cử  hu ện ch  tr  phối hợp v i   n   n hu ện đ  n h  

PC06 - Công an t nh v  c c đơn v  c  liên qu n  iải qu  t TTH , bả  đả  c c 

đi u  iện tri n khai; thực hiện số hóa và quy trình cập  nhật, xác minh dữ 

liệu; sử    dụn  dữ liệu điện tử đã c . 

- Phòn  Văn h   - Th n  tin ch  tr  phối hợp v i   n   n hu ện đ  n h  

Công  n t nh,  ục  06 -     đ nh  i    c độ  n t  n th n  tin trư c  hi đư  

v   vận h nh ch nh th c; phối hợp  l   s ch” v  x c  inh dữ liệu v i 

CSDLQG v  DC. 

- Đơn vị thực hiện:  ộ phận  ột cử  hu ện, các cơ qu n, ban, ngành, đơn 

v  liên quan và UBND c p xã. 

- Thời gian hoàn thành: 30/9/2024. 

         - Công cụ triển khai: 

+ Hệ thốn  thông tin  iải qu  t TTH  c    ộ phận  ột cử  hu ện. 
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+ Ứn  dụn  ( PP) công dân số t nh. 

3. Mô hình 5: Triển khai cung c p DVC trực tuyến trên VNeID 

- Mục tiêu: Ứn  dụn  đ nh danh và xác thực điện tử VNeID bả  đả   

thuận tiện, dễ sử dụn , ti t  iệ  chi ph , n uồn nhân lực. 

- Phân công nhiệm vụ:   c cơ, qu n, b n, n  nh, đơn v  c p hu ện, 

U N  c p xã phối hợp v i   n   n cùn  c p tu ên tru  n n ười dân c i đặt, sử  

dụn   n  dụn  VNeI , tu ên tru  n v  việc trên  n  dụn  VNeI  đã c  c c 

DVC đ  n ười dân truy cập vào VNeID thực hiện c c  V  trực tu  n. 

- Đơn vị thực hiện: c c Phòn , b n, n  nh, đơn v  c p hu ện, U N  c p 

xã lực lượn    n   n c p hu ện, c p xã. Tổ   n  t c     n 06 c c c p, Tổ 

  n  n hệ số cộn  đồn  trên đ   bàn hu ện. 

- Thời gian hoàn thành: Theo ti n độ tri n  h i c    ộ Công an. 

- Công cụ triển khai: VNeID. 

4. Mô hình 6: Khám chữa bệnh sử dụng th  CCCD gắn chíp và VNeID 

- Mục tiêu: 100% cơ sở  h   chữ  bệnh thực hiện ti p nhận        n 

chíp h ặc VNeI  khi n ười dân thực hiện khám, chữ  bệnh. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+  ệnh viện     h   hu ện Quản  Xươn , Trun  tâ    t  hu ện  h  , 

chữ  bệnh đầu tư thi t b  đọc QR, đọc ch p trên     ; ch  tr , phối hợp v i c c 

cơ sở  h  , chữ  bệnh,  ả  hi   Xã hội hu ện v  c c đơn v  liên qu n đi u 

ch nh phần      h   chữ  bệnh đ  sử dụn  c c l  i đầu đọc. 

+ Phòn  Văn h   – Thông tin ch  trì, phối hợp v i c c  cơ  sở   h   

chữ  bệnh ,  n   n  hu ện ,     n   n t nh đ nh  i    c độ  n t  n th n  

tin trư c  hi đư  v   vận h nh ch nh th c. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Văn phòn  H N -U N  hu ện. 

+   c cơ sở khám, chữ  bệnh và c c đơn v  liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Nă  2023 và thườn  xu ên. 

- Công cụ triển khai: 

+ VNeID, CCCD   n ch p: Thay th  các l  i  i   tờ  i  . 

+ Phần     khám chữ  bệnh c   c c cơ sở đ n  vận h nh. 

5. Mô hình 9: Triển khai nền tảng quản l  lƣu tr  tại Nhà ngh , 

Khách sạn trên địa bàn huyện 

- Mục tiêu:   c cơ sở lưu trú sử dụn  phần     th n  b   lưu trú  SM 

được   t nối v i Hệ thốn   S LQG v    , bả  đả  t nh bả   ật dữ liệu c  

nhân, th n  tin  h ch lưu trú được đồn  bộ v  cập nhật liên tục trên hệ thốn , 

  p phần phòn  n   , ph t hiện d u hiệu tội ph  , phục vụ c n  t c bả  đả  

an ninh trật tự ( NTT) trên đ   b n; phục vụ công tác ph t tri n kinh t  - xã hội 

trên đ   b n hu ện nói chung. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+   n   n hu ện ch  tr ,  hu  n  h ch tri n  h i phần     th n  b   lưu 

trú  SM t i c c cơ sở lưu trú trên đ   b n hu ện đ   h i b   lưu trú c    t nối, 

đồn  bộ v i  S LQG v    .    phục vụ c n  t c quản lý ph t tri n  inh t  xã 

hội. 
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- Đơn vị thực hiện: 

+   n   n hu ện;   n   n c c xã, th  tr n. 

+   c cơ sở lưu trú trên đ   bàn. 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024. 

- Công cụ triển khai: Phần     ASM, VNeID: Quét mã t i c c cơ sở           

kinh doanh lưu trú phục vụ kê khai thông tin tự độn . 

6. Mô hình 10: Triển khai nền tảng quản l  lƣu tr  tại: Nhà tr , Nhà 

cho thuê, Nhà ở, nhà ở công nhân tại Cụm, Khu công nghiệp. 

- Mục tiêu:   c nh  trọ, nh  ch  thuê, nh  ở tr n  Khu c n  n hiệp sử 

dụn  phần     th n  b   lưu trú  SM được   t nối v i Hệ thốn   S LQG v  

  , bả  đả  t nh bả   ật dữ liệu c  nhân, th n  tin  h ch lưu trú được đồn  bộ 

v  cập nhật liên tục trên hệ thốn ,   p phần phòn  n   , ph t hiện d u hiệu tội 

ph  , phục vụ c n  t c bả  đả   NTT trên đ   b n hu ện. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+   n   n hu ện tri n  h i phần     th n  b   lưu trú  SM đ   h i b   

lưu trú c    t nối, đồn  bộ v i CSDLQG v  DC. 

+ Các nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở trong Khu công n hiệp. 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024. 

- Công cụ triển khai: Phần      SM, VNeI : Qu t  ã t i c c nh  trọ, 

nh  ch  thuê, nh  ở tr n  Khu c n  n hiệp phục vụ  ê  h i th n  tin tự độn . 

7. Mô hình 11: Triển khai nền tảng quản l  lƣu tr  tại cơ sở khám chữa 

bệnh 

- Mục tiêu:   c cơ sở  h   chữ  bệnh sử dụn  phần     th n  b   lưu 

trú  SM được   t nối v i Hệ thốn   S LQG v    , bả  đả  t nh bả   ật dữ 

liệu c  nhân, th n  tin  h ch lưu trú được đồn  bộ v  cập nhật liên tục trên hệ 

thốn ,   p phần phòn  n   , ph t hiện d u hiệu tội ph  , phục vụ c n  t c bả  

đả  ANTT trên đ   b n; phục vụ c n  t c quản lý c   ngành Y t  t nh. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+ Trun  tâ    t  hu ện,  ệnh viện     h   hu ện Quản  Xươn  ch  trì, 

phối hợp v i   n   n hu ện, đ  n h   ục  06 - BCA  hu  n  h ch c c cơ sở 

 h  , chữ  bệnh tri n  h i phần     th n  b   lưu trú ASM đ  khai b   lưu 

trú có   t nối, đồn  bộ v i CSDLQG v  DC. 

+ Văn phòn  H N  - U N  hu ện khai thác dữ liệu lưu trú phục vụ 

công tác quản lý. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Trun  tâ    t ,  ệnh Viện hu ện,   n   n hu ện,   n   n c c xã, th  

tr n. 

+ Các cơ sở khám chữ  bệnh c c đơn v  liên qu n. 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024. 

- Công cụ triển khai: Phần      SM, VNeI : Qu t  ã t i c c  ơ sở 

 h  , chữ  bệnh phục vụ kê khai thông tin tự độn . 

        8. Mô hình 18: Triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn 

giao thông và trật tự, an toàn xã hội 

- Mục tiêu: Sử dụn  hệ thốn  quản lý, đăn   ý xe c    ộ   n   n được 

  t nối v i  S LQG v     đ  x c  inh c c phươn  tiện vi ph   th n  qu  hệ 
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thốn   i   s t th n   inh t i IO  phục vụ c n  t c xử ph t vi ph   trật tự,  n 

toàn giao thông và đả  bả  trật tự an toàn xã hội. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+   n   n hu ện ch  tr , phối hợp v i Phòn    n  Thươn ; U N  c c 

xã, th  tr n r  s  t hệ thốn  Camera trên đ   bàn, bổ sung hệ thốn  Camera AI 

đ  phát hiện các hành vi v  vi ph   trật tự,  n t  n  i   th n  the  ch c năn , 

nhiệ  vụ được  i  ; Phối hợp   n   n t nh h  trợ t i liệu tiêu chuẩn   t nối, 

t ch hợp hệ thốn   S LQG v    , x c thực đ nh d nh điện tử VNeI  v  cơ sở 

dữ liệu quản lý, đăn   ý phươn  tiện. 

+   n   n hu ện ch  tr , phối hợp v i Phòn  Văn h   – Th n  tin, c c 

d  nh n hiệp (đơn vị triển khai hệ thống giám sát thông minh của huyện) đ  t ch 

hợp hệ thốn   i   s t th n   inh c   hu ện v i hệ thốn  quản lý, đăn   ý xe, 

 h i th c dữ liệu nh   x c đ nh ch  phươn  tiện vi ph  ; t ch hợp xử lý vi 

ph   trên VNeID. 

+ Văn phòn  H N -U N  hu ện, Phòn  Văn h   – Th n  tin ch  tr , 

phối hợp v i   n   n hu ện, c c d  nh n hiệp  inh d  nh vận tải ph t tri n 

ch c năn  h  trợ n ười vi ph   x c nhận h nh vi vi ph   trên  pp c n  dân số 

v  nộp ph t trực tu  n; Phối hợp v i   n   n t nh đ  n h   ục  06 -     đ nh 

 i    c độ  n t  n th n  tin trư c  hi đư  v   vận hành ch nh th c. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòn  H N -U N , Phòn  Văn h   - Th n  

tin ch  tr , phối hợp v i   n   n hu ện. 

- Thời gian hoàn thành: Giai đ  n 2023 -2025. 

- Công cụ triển khai: 

+ Camera AI; 

+ VNeID: Xác thực d nh t nh đối tượn  vi ph  ; 

+ App Công dân số c   hu ện. 

9. Mô hình 24: Đảm bảo điều kiện công dân số 

- Mục tiêu: Tri n  h i t   lập, c p ph t v  liên th n  dữ liệu dân cư c c 

t i  h ản tối thi u cần sở hữu c   c n  dân số b    ồ : T i  h ản đ nh d nh 

điện tử (VNeI ), t i  h ản th nh t  n điện tử, đ   ch  số, chữ  ý số ch  100% 

n ười dân đả  bả  đi u  iện. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+   n   n hu ện ch  tr  tr n  việc  hởi t   v  c p ph t t i  h ản đ nh 

danh điện tử VNeID (Ph n đ u thu nhận đạt 100% tài khoản định danh điện tử 

đối v i ngư i dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện); 

+ Ngân hàng N n  n hiệp v  ph t tri n n n  th n Việt N   chi nhánh 

nam Thanh Hoá ch  tr  h  trợ  hởi t   tài  h ản  th nh t  n điện tử, chính 

qu  n đ   phươn  phối hợp. 

+ Phòn  Văn h   - Th n  tin ch  tr , phối hợp v i c c đơn v  c  liên 

qu n, U N  c p xã v  d  nh n hiệp c p ph t chữ  ý số ch  n ười dân v  h  

trợ  hởi t   đ   ch  số ( hi c  hư n  dẫn c   cơ qu n c p t nh). 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Công an hu ện,   n   n c c xã, th  tr n. 

+ Phòn  Văn h   - Thông tin; Ngân hàng Nhà nư c Việt Nam - Chi 

nhánh Quản  Xươn ; UBND c p xã; Tổ Công t c    án 06 và Tổ công n hệ 
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số cộn  đồn  c c c p; c c đơn v  c  liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: 

+ Tr n  nă  2024 đối v i c p t i  h ản VneI ; t i  h ản th nh t  n           

điện tử. 

+ Giai đ  n 2023 - 2025 đối v i đ   ch  số, chữ  ý số. 

- Công cụ triển khai: 

+ CCCD, VneI ; t   lập T i  h ản đ nh d nh điện tử. 

+ App công dân số hu ện: Số hóa đ   ch  số, t   lập Tài  h ản thanh 

toán  điện tử và chữ  ý số (khi có). 

10. Mô hình 25: Chu n h a xác thực tập trung (SSO) 

- Mục tiêu: Sử dụn  hệ thốn  x c thực tập trun  (SSO) ch  t  n hệ thốn   

n n tản  số phục vụ h  t độn  chu  n đổi số trên đ   b n hu ện. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Văn h   - Th n  tin ch  tr , phối hợp v i 

c c cơ qu n, đơn v  c  liên qu n, c c d  nh n hiệp ti n h nh nân  c p, bổ sung 

hệ thốn  hiện có đ  đả  bả  theo yêu cầu (nếu có); Phối hợp v i   n   n 

t nh đ  n h   ục C06 -   BCA cun  c p t i liệu tiêu chuẩn    thuật   t nối, h  

trợ    thuật t ch hợp hệ thốn ; đ nh  i    c độ an toàn thông tin hệ thốn  

hiện t i c   t nh trư c khi  ư  v   vận hành chính th c. 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  Văn h   - Th n  tin; c c  ơ qu n, b n, ngành, 

đơn v  c  liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024 

- Công cụ triển khai: 

+ Hệ thốn  th n  tin  iải qu  t th  tục h nh ch nh, Hệ thốn  Quản lý văn 

bản hồ sơ c n  việc, n n tản  l   việc số v  c c n n tản  số  h c trên   i 

trườn  Web do hu ện Quản  Xươn  quản lý. 

+ App công dân số hu ện: các n n tản  chu  n đổi số trên thi t b  di 

độn  (khi có). 

Ghi chú: M  h nh n   tri n  h i the  Hệ thốn  x c thực tập trun  c   

t nh Th nh H   đã đầu tư v  hiện đ n  khai thác sử dụn . 

11. Mô hình 26: Nền tảng tích hợp, chia s  dữ liệu t nh (LGSP) 

- Mục tiêu: T ch hợp, chi  s  dữ liệu dùn  chun   iữ  c c cơ qu n nh  

nư c trong hu ện v    t nối v i các n n tản  tích hợp, chia s  dữ liệu quốc gia. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Văn h   - Th n  tin ch  tr , phối hợp v i 

Văn phòn  H N  - U N  hu ện, c c đơn v  c  liên qu n n hiên c u đ  xu t 

đầu tư, nâng c p hệ thốn  đ n  vận hành, tri n khai đ p  n  yêu cầu thực 

tiễn (nếu cần); phối hợp v i   n   n t nh đ  n h   ục C06 - BCA đ nh  i  

  c độ an toàn thông tin trư c khi đư    v   vận hành ch nh th c. 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  Văn h   - Thông tin, Văn phòng HDND –

UBND  hu ện v  c c đơn v  liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024. 

- Công cụ triển khai: LGSP. 

Ghi chú: Mô hình này tri n khai theo n n tản  tích hợp, chia s  dữ liệu 

(LGSP) c   t nh Thanh H   đã đầu tư và hiện đ n  khai th c sử dụn . 
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12. Mô hình 27: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức,  

viên chức cơ quan nhà nƣ c. 

- Mục tiêu: Tăn  cườn  công tác tru  n thông nội bộ đả  bả  toàn bộ   

c n bộ, c n  ch c, viên ch c tr n  t nh n   rõ  ục tiêu, nội dun , tri n  h i 

thành công    án 06. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Văn h   - Th n  tin ch  tr , phối hợp v i 

c c cơ qu n, đơn v  liên qu n tri n  h i c n  t c tru  n th n  nội bộ v  giám 

s t   t quả tru  n thông qua  PP c n  dân số, c c n n tản  số; phối hợp v i 

  n   n t nh đ  n h   ục C06 - BCA cung c p các nội dung liên qu n đ  tru  n 

thông. 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  Văn h   - Th n  tin; c c  ơ, qu n, b n, 

ngành, UBND c p xã. 

- Thời gian hoàn thành: Trong nă  2023 và thực hiện thườn  xuyên. 

- Công cụ triển khai: 

+ N n tản  quản tr  tổn  th  c p t nh. 

+ App công dân số ( hi có). 

+ Văn bản ch  đ  ,  ổn  th n  tin điện tử,   n  xã hội. 

13. Mô hình 28: Truyền thông chính sách qua hệ thống  ED, Pano, 

Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phƣơng, hệ thống phát 

thanh thông minh, nền tảng số 

- Mục tiêu: Tăn  cườn  c n  t c tru  n th n  đ n v i  ọi n ười dân 

hi u và đồn  hành thực hiện thành công     n 06. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Văn h  -Th n  tin ch  tr , c c n  nh, cơ, 

qu n, đơn v , đ   phươn  tổ ch c tru  n th n , th n  qu  c c l  i phươn  tiện 

tru  n th n   h c nh u; tổ ch c đ nh  i  hiệu quả tru  n th n , đ nh  i  t c 

độn  đ  c  phươn   n th    ưu đi u ch nh   p thời; Phối hợp v i   n   n t nh 

đ  n h   ục  06 -     cun  c p c c nội dun  liên qu n tru  n th n . 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  Văn h   - Thông tin, các ngành, cơ qu n, đơn 

v , đ   phươn . 

- Thời gian hoàn thành: Trong nă  2023 và thực hiện thườn  xuyên. 

- Công cụ triển khai:   c phươn  tiện tru  n th n . 

14. Mô hình 29: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại 

ch ng mở (MOOC) trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển 

khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo 

truyền thống 

- Mục tiêu:  un  c p n n tản  đ   t   trực tu  n đ  nân  c   nhận th c, 

h  trợ tri n khai    án 06 cho các cán bộ, công ch c, viên ch c,  iả  chi phí       

đ   t   tru  n thông. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Nội vụ ch  tr , phối hợp v i Phòn  Văn 

h   - Th n  tin; c c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v , U N  c p xã tri n  h i  đ   

t  ,  i   dục trực tu  n; phối hợp v i   n   n t nh đ  n h   ục  06 -     

cun  c p c n  cụ đ   t   trực tu  n cho cán bộ, c n  ch c, viên ch c khi có 

nhu cầu đ   t   theo qu     học viên. 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  Nội vụ, Phòn  Văn h   - Th n  tin, c c cơ 

quan, ban, n  nh, U N  c p xã c  nhu cầu tri n  h i thực hiện theo lộ trình. 
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- Thời gian hoàn thành: Theo ti n độ tri n  h i c    ục C06 - BCA. 

15. Mô hình 30: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID 

- Mục tiêu: Sử dụn  VNeI  tr n  c n  t c tố  i c tội ph   bả  đả  

ANTT. 

- Phân công nhiệm vụ: Công an hu ện  ch  trì, phối hợp Phòn  Văn 

hóa - Thông tin, UBND c p xã tri n  h i tổ ch c thực hiện. 

- Đơn vị thực hiện: Công an hu ện, Phòn  Văn h   - Thông tin, UBND 

c p xã; Tổ c n  t c    án 06 c c c p v  Tổ c n  n hệ số cộn  đồn . 

- Thời gian hoàn thành: Nă  2023 và thực hiện thườn  xu ên. 

- Công cụ triển khai: VNeID. 

          16. Mô hình 31: Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý  

qua ứng dụng VNeID, Call Centrer 

- Mục tiêu: Sử dụn  tu ên tru  n v  h  trợ pháp lý qua tổn  đ i. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Tư ph p ch  tr , phối hợp v i   n   n 

hu ện, các cơ qu n, b n, n  nh, U N  c p xã v  c c cơ qu n, đơn v  c  liên 

quan tăn  cườn  tu ên tru  n, hư n  dẫn c n  dân thực hiện qua tổn  đ i. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Phòng Tư ph p; Công an hu ện; các cơ qu n, ban, ngành, UBND c p xã. 

+ Tổ c n  t c    án 06 c p hu ện và Công n hệ số cộn  đồn . 

- Thời gian hoàn thành: Nă  2023 và thực hiện thườn  xu ên. 

- Công cụ triển khai: VNeID, Call Centrer. 

17. Mô hình 32: Triển khai hệ thống quản l  trƣờng h c 

- Mục tiêu: X c thực th n  tin  i   viên v  học sinh; quản lý đi  , l ch 

học, dữ liệu n  nh, h  trợ  iễn ph  hệ thốn  thu ti n học ph , th nh t  n  h n  

dùn  ti n  ặt... 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Gi   dục v      t   ch  tr , phối hợp 

Phòn  Văn h   - Th n  tin, c c đơn v  c  liên qu n tổ ch c thực hiện; Phối hợp 

v i   n   n t nh, Sở Gi   dục - đ   t   đ  n h   ục  SQLH  v  TTXH-    , 

 ộ Gi   dục v      t   h  trợ đ  xâ  dựn  v  tri n  h i  iải pháp. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Phòn  Gi   dục v      t  ; Phòn  Văn h   - Thông tin; c c đơn v  liên 

qu n;   c trườn  học, cơ sở  i   dục khác trên đ   bàn hu ện. 

- Thời gian hoàn thành:   c cơ sở  i   dục ti p tục sử dụn  c c phần 

    đ n  quản lý hiện n   v  sẽ chu  n s n  dùn  phần     quản tr  trong 

c c cơ sở  i   dục dùn  chun  the  ti n độ tri n  h i c    ộ Gi   dục v      

t   (theo hư ng d n tại Công văn số 4267  GD  -CN   ngày 31 8 2022 của 

   Giáo dục và  ào tạo về việc hư ng d n th c hiện nhiệm vụ  ng dụng CN    

C S và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023). 

- Công cụ triển khai: Ứn  dụn  quản lý trườn  học. 

Ghi chú: M  h nh n   tri n  h i the  c c phần     quản lý hiện n   t i 

c c cơ sở  i   dục c   t nh Th nh H   v  sẽ chu  n s n  dùn  phần     quản 

tr  tr n  c c cơ sở  i   dục dùn  chun  the  ti n độ tri n  h i c    ộ Gi   dục 

v      t  . 
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18. Mô hình 34: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ 

lao động điện tử trên VNeID 

- Mục tiêu: Trên  n  dụn  VNeI  cun  c p c c th n  tin   t  cần thi t v  

s c  hỏe điện tử, th n  tin l   độn  điện tử đ  thi t lập c c  i   d ch v  việc l  . 

 â  l   ênh th n  tin ch nh th c được x c thực đ  cun  c p th n  tin   t , việc 

l   ch  bệnh viện, cơ sở  h   chữ  bệnh, d  nh n hiệp v  n ười dân v  l   

độn . 

- Phân công nhiệm vụ: Văn phòn  H N  - U N  hu ện, Phòn  L   

độn  - Thươn  binh v  Xã hội theo lĩnh vực quản lý ch  tr , tri n  h i thực hiện 

trên đ   b n hu ện s u  hi c  ch  đ   v  hư n  dẫn c    ộ Y t ,  ộ Lao độn  - 

Thươn  binh và Xã hội tr n  việc tri n  h i  iải ph p t ch hợp sổ s c  h   điện 

tử, sổ l   độn  điện tử trên VNeID. 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  L   độn  - Thươn  binh v  Xã hội, UBND 

c p xã; Tổ Công t c    án 06 c c c p, Tổ c n  n hệ số cộn  đồn . 

- Thời gian hoàn thành: Theo ti n độ tri n  h i c   các bộ. 

- Công cụ triển khai: VNeID. 

19. Mô hình 35: Quản l  thông tin ngƣời sử dụng đ t, chủ sở hữu nhà 

ở, tài sản gắn liền v i đ t thông qua CS D QG về DC, VNeID. 

- Mục tiêu: Toàn bộ c c thông tin n ười sử dụn  đ t, ch  sở hữu nhà ở, 

t i sản   n li n v i đ t được số h  ,  l   s ch”, x c thực v  tri n  h i t ch hợp 

Gi   ch n  nhận qu  n sử dụn  đ t, ch  sở hữu nh  ở, t i sản   n li n v i đ t 

trên VNeID. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  T i n u ên v  M i trườn  ch  tr  phối hợp 

U N  c p xã r  s  t,  l   s ch” dữ liệu chu ên n  nh v i  S LQG v    , 

hư n  dẫn t ch hợp  i   tờ trên  n  dụn  VNeID. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trườn , UBND c p xã; 

+ Tổ c n  t c    án 06 c c c p, Tổ c n  n hệ số cộn  đồn . 

- Thời gian hoàn thành: nă  2024 và theo lộ tr nh    án xâ  dựn  cơ sở 

dữ liệu đ t đ i hu ện Quản  Xươn . 

- Công cụ triển khai: VNeID, CSDLQG v  DC. 

20. Mô hình 36: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền CSDLQG về DC,  

nhƣ: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể  phục vụ cải cách 

TTHC 

- Mục tiêu: T   lập, số hóa dữ liệu ban đầu cho c c đơn v  trên n n dữ    

liệu dân cư như: hộ t ch, lao độn  - thươn  binh và xã hội, c c hội, đ  n th … 

- Phân công nhiệm vụ:   c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v  c p hu ện, 

U N  c p xã, tổ ch c, đ  n th  the  n  nh, lĩnh vực ch  tr , phối hợp v i lực 

lượn    n   n c c c p ti n h nh thu thập, số h  , t   lập dữ liệu the  lĩnh vực 

đ  thực hiện số h   dữ liệu trên n n CSDLQG v  DC. 

- Đơn vị thực hiện:   c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v  c p hu ện, U N  

c p xã; c c tổ ch c hội, đ  n th  và Tổ    án 06 c p hu ện, c p xã. 

- Thời gian hoàn thành: The   êu cầu ti n độ c   t n  lĩnh vực cụ th . 

- Công cụ triển khai: CSDLQG v  DC. 

 



 

 

10 

 

21. Mô hình 37: Quản l  chƣơng trình An sinh xã hội thông qua 

VNeID 

- Mục tiêu: T  n bộ c c đối tượn   n sinh xã hội được số h  ,  l   

s ch”, x c thực v  tri n  h i chươn  tr nh the  dõi,  i   s t, h  trợ c n  như 

đả  bả  ch nh s ch ch  c c đối tượn   n sinh xã hội trên  ột n n tản  thốn  

nh t theo hư n  dẫn c   Tổ c n  t c    án 06 Chính ph . 

- Phân công nhiệm vụ: 

+ Phòn  L   độn  - Thươn  binh v  Xã hội ch  tr , ch  đ   U N  c p xã  

r  s  t, t   lập cơ sở dữ liệu  n sinh xã hội (trư c ti n triển khai đối v i đối 

tư ng ngư i c  công và đối tư ng  ảo tr     h i); phối hợp v i   n   n hu ện 

đ  n h    n   n t nh  l        s ch” dữ liệu chu ên n  nh v i  S LQG v     v  

t   lập  ơ sở dữ liệu  n sinh xã hội thông qua VNeID. 

+   c d  nh n hiệp phối hợp c p t i  h ản th nh t  n ( í điện tử ho c 

tài khoản ng n hàng ho c tài khoản vi n thông t y vào nhu cầu của t ng đối 

tư ng an sinh xã h i đảm  ảo thuận tiện…). 

+ Phòn  L   độn  - Thươn  binh v  Xã hội ch  tr , phối hợp v i Ngân 

hàng N n  n hiệp v  ph t tri n n n  th n Việt N   chi nh nh n   Th nh H  , 

Ngân hàng chính sách, Ngân hàng thươn    i trên đ   bàn hu ện c p tài 

 h ản cho đối tượn  an sinh xã hội  đ  thực hiện chi trả c c  h ản trợ c p qu  

t i  h ản (không d ng tiền m t) cho 100% đối tượn  hưởn  ch nh s ch  n sinh 

xã hội l  đối tượn  n ười c  c n  c  nhu cầu nhận ch nh s ch  n sinh xã hội qu  

tài  h ản (đ  đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử  tài khoản Mobile 

money...) t  ngân          sách nhà nư c. 

+ Phòn  L   độn  - Thươn  binh v  Xã hội tri n  h i  iải ph p hi n th  

tr n  th i v  quản lý chi trả  n sinh xã hội trên  n  dụn  VNeID. 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Phòng Lao độn  - Thươn  binh và Xã hội; Ngân hàng N n  n hiệp v  

ph t tri n n n  th n Việt N   chi nh nh n   Th nh H  ; UBND c p xã. 

+ Tổ c n  t c    án 06 c c c p, Tổ c n  n hệ số cộn  đồn . 

+   c tổ ch c t i ch nh ngân hàng, v  điện tử trên đ   b n hu ện. 

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2024. 

- Công cụ triển khai: 

+ VNeID: Số hóa dữ liệu và n hiệp vụ quản lý. 

+ App công dân số t nh: liên   t hi n th  thông tin quản lý. 

22. Mô hình 41: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

- Mục tiêu: Thông qua  S LQG v  DC thực hiện phân tích tình hình trật 

tự, an toàn xã hội trên đ   bàn hu ện phục vụ công tác ch  đ   đi u hành c   

lãnh  đ   hu ện, thúc đẩ  ph t tri n kinh t  xã hội, đả  bả  an sinh xã hội. 

- Phân công nhiệm vụ: 

+   n   n hu ện ch  tr  phối hợp Phòn  Văn h   - Thông tin cung c p t i 

liệu    tả c c ch  tiêu cần cun  c p v  di bi n độn , v  t nh h nh dân cư, c c 

l  i đối tượn  cần quản lý…; phối hợp v i   n   n t nh đ  n h   ục  06 - 

      t nối, t ch hợp thông qu  n n tản  NDXP/VDXP; 

+ Phòn  Văn h   -Th n  tin ch  tr , phối hợp v i c c đơn v  t ch hợp hệ 

thốn  đi u h nh đ  th  th n   inh IO  phục vụ c n  t c ch  đ   c   lãnh đ   
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hu ện; 

+ Phòn  Văn h   - Th n  tin, phối hợp v i   n   n hu ện đ  n h   ục 

 06 -     đ nh  i    c độ  n t  n th n  tin trư c  hi đư  v   vận h nh ch nh 

th c. 

- Đơn vị thực hiện:   n   n hu ện, Phòn  Văn h   - Thông tin. 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024. 

- Địa điểm triển khai: Trung tâm dữ liệu và đi u hành an toàn, an ninh   n . 

- Công cụ triển khai:  S LQG v    , Hệ thốn  đi u h nh đ  th  th n        

minh IOC hu ện. 

23. Mô hình 44: Tổ chức đào tạo, tập hu n an ninh, an toàn, bảo mật 

thông tin cho ngƣời sử dụng cuối (End use) 

- Mục tiêu:     t   trực tu  n cung c p  i n th c v  an ninh, an toàn  

bả   ật thông tin cho n ười sử dụn  cuối trong quá trình sử dụn , vận hành 

c c hệ thốn  c n  n hệ th n  tin, bả  vệ dữ liệu c  nhân phục vụ chu  n đổi 

số quốc gia. 

- Phân công nhiệm vụ: Phòn  Nội vụ ch  tr , phối hợp v i Phòn  Văn 

hóa - Th n  tin, c c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v  phối hợp v i   n   n t nh đ  

n h   ục  06 - BCA h  trợ tri n khai đ   t  , tập hu n. 

- Đơn vị thực hiện: Phòn  Nội vụ; Phòn  Văn hóa - Thông tin; Công an 

hu ện, c c cơ qu n, ban, ngành, đơn v , UBND c p xã. 

- Thời gian hoàn thành: Theo ti n độ tri n khai c    ục C06 -  ộ Công an. 

- Công cụ triển khai:     ục  SQLH  v  TTXH - BCA cun  c p. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.   c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v , U N  c p xã, c c hội, đ  n th  v  

các đơn v  c  liên qu n tổ ch c tri n  h i thực hiện c c nội dun  c   K  h  ch 

đả  bả  đún  ti n độ,  ục tiêu, yêu cầu c   K  h  ch đã đ  ra. 

2.  h  độn  phối hợp c c đơn v  liên qu n (đ c  iệt các đầu mối h  tr ) 

n hiên c u v  xâ  dựn     h  ch, c  lộ tr nh tri n  h i cụ th  (t y t ng mô h nh 

c  thể tiến hành triển khai thí điểm; đánh giá rút kinh nghiệm  tính hiệu quả để 

nghi n c u đề  u t triển khai nh n r ng); phân c n  nhiệ  vụ cụ th  đ  tri n 

 h i thực hiện, đả  bả  ti n độ,  ục tiêu đ  r . Tr n  qu  tr nh thực hiện, căn 

c  t nh h nh thực t  v   êu cầu nhiệ  vụ ch nh tr , c c đơn v , U N  c p xã 

ch  độn ,   p thời đi u ch nh, bổ sun     h  ch thực hiện phù hợp, đ t hiệu quả. 

3.  ử đầu  ối phối hợp, tr   đổi v i đầu  ối v i   n   n hu ện đ  liên 

hệ   n   n t nh,  ục  SQLH  v  TTXH - BCA  h c phục,  iải qu  t nhữn  

 h   hăn, vư n    c tr n  qu  tr nh tri n  h i c c    h nh d  đơn v  ch  tr . 

 ồn  thời  ửi đầu  ối phối hợp v   ơ quan Thườn  trực Tổ c n  t c     n 06 

hu ện - (Công an huyện Quảng Xương  đầu mối phối h p đồng chí  ại uý, 

Nguy n Bá Trung -   i Cảnh sát quản lý hành chính về trật t     h i; số điện 

thoại: 0985.240.289; gmail:nguyenbatrung83@gmail.com). 

4. Tr n  qu  tr nh tri n  h i thực hiện, n u  ặp  h   hăn, vư n    c ảnh 

hưởn  đ n ti n độ,   t quả, c c cơ quan, đơn v  thườn  xuyên báo cáo v  cơ quan 

thườn  trực (Công an huyện) đ  th    ưu U N  hu ện đi u ch nh, bổ sun  

K  h  ch. Th  trưởn  c c đơn v  ch u trách nhiệ  v  việc tham  ưu và tổ 

ch c  thực hiện c c nhiệ  vụ được giao trư c pháp luật v   h  t ch UBND 
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hu ện. 

5.   n   n hu ện c  tr ch nhiệ  the  dõi, đ n đốc, hư n  dẫn việc tri n 

 h i thực hiện K  h  ch;   p thời th    ưu U N  hu ện, Tổ c n  t c     n 

06 hu ện tri n  h i thực hiện c c nhiệ  vụ t i K  h  ch n   đả  bả  hiệu quả, 

chặt chẽ, đún  qu  đ nh; trên cơ sở hư n  dẫn tri n  h i K  h  ch c    ục 

 SQLH  v  TTXH - BCA,  ửi các cơ quan, đơn v  nghiên c u tri n khai thực 

hiện. 

6. Phòng Tài chính - K  h  ch ch  tr  tổn  hợp  inh ph  c   c c đơn v  

được  i   nhiệ  vụ ph t sinh n   i dự t  n v  căn c   hả năn  cân đối c   

n ân s ch hu ện b   c   c p c  thẩ  qu  n phân bổ  inh       ph  the  phân c p hiện 

h nh;   p thời th    ưu  h  t ch U N  hu ện ch  đ  , xử lý h ặc b   c   c p 

thẩ  qu  n  hi c   h   hăn, vư n    c, đả  bả  sử dụn  kinh phí hiệu quả, 

đún  quy đ nh pháp luật. 

7. Kinh phí thực hiện 

  c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v  c p hu ện, U N  c p xã sử dụn  n ân 

s ch nh  nư c v  c c n uồn hu  độn  hợp ph p  h c đ  tri n  h i tổ ch c thực 

hiện.  ăn c     h  ch v  nhiệ  vụ được  i  , ch  độn  bố tr   inh ph  tr n  dự 

t  n đã  i   thực hiện c c nhiệ  vụ thườn  xu ên tr n  h  t độn  c   đơn v  

  nh đ  tri n  h i     n 06.  ối v i nhiệ  vụ cần lập dự  n, căn c  lộ tr nh v  

hư n  dẫn thực hiện c   c p trên, đ  xu t c p c  thẩ  qu  n qu  t đ nh ch  

trươn  đầu tư dự  n the  Luật  ầu tư c n  v  c c qu  đ nh  h c c  liên qu n.  

8. Chế độ thông tin, báo cáo 

  c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v , đ  n th , U N  c p xã đ nh    b   c   

tình hình,   t quả thực hiện các Mô hình v  Tổ công t c    án 06 hu ện (qua 

Công            an huyện - Cơ quan  hư ng tr c    công tác  ề án 06 huyện) vào thứ 3 

hàng tuần và trƣ c ngày 1 5  hàng tháng (gắn v i báo cáo định kỳ hàng 

tuần và hàng tháng về kết quả triển khai th c hiện  ề án 06 của đơn vị). Giao 

  n   n hu ện tổn  hợp   t quả tri n  h i thực hiện, b   c   Tổ c n  t c     n 

06 t nh theo quy đ nh.  

 U N  hu ện  êu cầu c c cơ qu n, b n, n  nh, đơn v , c p hu ện, U N  

c c xã, th  tr n ch  độn  n hiên c u  các nội dung ch  đ   t i K  h  ch này đ  

tri n khai thực hiện. Quá trình thực hiện   n u có khó  hăn, vư n    c đ  n h  c c 

cơ quan, đơn v  liên hệ v i Công an hu ện  (Cơ quan thư ng tr c    công tác  ề 

án 06 huyện) đ  được hư n  dẫn   p thời./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòn  U N  t nh (đ  báo cáo); 

- Công an t nh (qu  Phòn  P 06 đ  báo cáo); 

- Ch  t ch, các Phó Ch  t ch UBND huyện; 

-   c cơ qu n b n, n  nh c p huyện (đ  t/h); 

- UBND, Công an các xã, th  tr n (đ  thực hiện);  

- Lưu: VT,   .  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 

 

 

 



 

PHỤ  ỤC 

23 MÔ H NH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

( Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày   tháng 03 năm 2024 của UBND huyện Quảng Xương) 
 

 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 

I Nh m tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung c p DVC trực tuyến (03 mô hình) 

 

 

1 

 

Mô hình 1: Tri n  h i 53 

 V  thi t   u the     án 

06 

 

Các cơ qu n, ban, 

ngành, đơn v  c  d ch 

vụ c n  thi t   u the  

lộ tr nh    án 06 

Trun  tâ  Phục vụ 

hành chính công 

hu ện (ch nh), Văn 

phòn  H N  -UBND 

hu ện,  Phòn  Văn h   

– Thông tin 

 

 ục C06 -    ; Tổ Công 

t c    án 06 c c c p v  

Tổ   n  n hệ số cộn  

đồn  

 

 

Theo lộ tr nh    

   n 06 

 

VNeI , Hệ thốn  thông 

tin  iải  qu  t TTHC 

hu ện 
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Mô hình 3: Xâ  dựn  tối 

thi u 20 DVC  không sử 

dụn  hồ sơ   i   

Các cơ qu n, ban, 

ngành     c p hu ện,  

UBND       c p xã 

Văn phòn  U N  

hu ện, Trung tâm PV 

HCC hu ện (chính), 

Phòn  Văn h   – 

Thông tin 

 

 

 ục C06 – BCA 

 

 

30/9/2024 

Hệ thốn  thông tin  iải 

qu  t TTH  hu ện; Ứn  

dụn   pp c n  dân số 

hu ện 

 

3 

Mô hình 5: Tri n  h i 

cung c p DVC trực  tu  n 

trên VNeID 

Các cơ qu n, ban, 

ngành, đơn v  c p 

hu ện; U N  c p xã 

 

Công an hu ện 

 ục C06 –    ; Tổ   n  

t c    án 06 các  c p và Tổ 

Công n hệ số cộn  đồn  

The  ti n độ  tri n 

 h i c     ộ Công 

án 

 

VNeID 

II Nh m tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (5 mô hình) 



 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 

 

4 

Mô hình 6:  Kh   

chữ  bệnh sử dụn  th  

CCCD   n ch p và 

VNeID 

 

Trun  tâ    t  hu ện 

  n  Sơn,  ệnh Viện 

hu ện   n  Sơn 

 ả  hi   Xã hội 

Hu ện (chính), c c  ơ          

sở khám chữ  bệnh, Sở 

Thông tin v  Tru  n 

thông 

 ục C06 – BCA và các 

đơn v  cun  c p d ch vụ 

liên quan (nếu có) 

Nă  2023 v  

thườn   xuyên 

VNeID, CCCD   n chíp, 

Phần      h     chữ  

bệnh c   c c cơ sở khám 

chữ  bệnh đ n  vận hành 

5 

Mô hình 9: Tri n  h i 

n n tản  quản lý lưu trú 

t i: Nhà n h ; Nhà ở c  

phòng cho khách du l ch 

thuê; Kh ch s n trên đ   

b n hu ện 

Công an hu ện 
Phòn  T i ch nh K  

h  ch 

 ục  06 – BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ (nếu 

có) v  c c  ở sở lưu trú 

 

 

 

Quý I/ 2024 

 

 

 

Phần     ASM, VNeID 

6 

Mô hình 10: Tri n khai 

n n tản  quản lý lưu trú 

t i: Nhà trọ, Nhà cho 

thuê, Nh  ở, nhà ở công 

nhân t i  ụ , Khu công 

n hiệp 

 

BQL Khu kinh t     

N hi Sơn v  c c KCN 

 

 

Công an t nh 

 

 ục  06 – BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ (nếu 

có), c c  ơ sở lưu trú 

 

 

Quý I/2024 

 

 

Phần     ASM, VNeID 

7 

Mô hình 11: Tri n  h i 

n n tản  quản lý lưu trú 

t i: cơ sở  h   chữ  

bệnh 

Trun  tâ    t  hu ện 

  n  Sơn,  ệnh viện 

hu ện   n  Sơn 

Công an hu ện v  các 

 ơ sở  h   chữ  bệnh 

 ục C06 – BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ (nếu 

có) 

Quý I/2024 
 

Phần     ASM, VNeID 

8 

Mô hình 18: Tri n   h i 

 iải ph p xử ph t vi ph   

trật tự, an toàn giao thông 

và trật tự, an toàn xã hội 

Công an hu ện 

Phòn  Văn h   – 

thông tin (chính), 

Phòng KT-HT 

 

 ục C06 –    ,c c đơn 

v  cung c p d ch vụ (nếu 

có) 

 

Giai đ  n 2023 

- 2025 

 

Camera AI, VNeID, App 

Công dân số c        t nh 



 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 

III Nh m tiện ích phục vụ công dân số (10 mô hình) 

9 
Mô hình 24:  ả  bả  

đi u  iện công dân số 

  n   n hu ện, 

Phòn  Văn h   – 

Thông tin, Ngân hàng 

Nhà nư c Việt N   - 

chi nh nh   n  Sơn. 

UBND c p hu ện,  c p 

xã 

 

 

Tổ   n  t c     n 06, Tổ 

Công n hệ số cộn  đồn  

- Tr n  nă  2024 

đối v i c p t i 

 h ản VNeID và 

tài  h ản th nh 

t  n điện tử; 

- Gi i đ  n 2023 -

2025 đối 

v i đ   ch  số, chữ 

 ý số 

 

 

CCCD, VNeID, APP 

công dân số t nh 

10 
Mô hình 25:  huẩn h   

x c thực tập trun  (SSO) 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin 

Các cơ qu n, ban, 

ngành,     đơn v  có liên 

quan 

 ục  06 - BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ    (nếu 

có) 

 

 

     Quý I/2024 

Hệ thốn  thông tin  iải 

qu  t th  tục h nh chính, 

Hệ thốn  Quản lý văn bản 

hồ sơ c n  việc, n n tản  

l   việc số v  c c n n 

tản  số  h c; APP công 

dân số  t nh (Ghi chú: Mô 

hình này triển khai theo 

Hệ thống  ác th c tập 

trung của tỉnh  hanh Hóa 

đ  đầu tư và hiện đang 

khai thác sử dụng) 



 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 

11 

 

 

Mô hình 26: N n tản  

tích hợp, chia s  dữ liệu 

t nh (LGSP) 

 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin 

 

 

Văn phòn  H N  - 

UBND  hu ện (chính), 

các đơn v  có liên quan 

 

 

 ục  06 – BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ (nếu 

có) 

 

 

 

Quý I/2024 

LGSP 

(Ghi chú:  riển khai theo 

Nền tảng tích h p  chia 

sẻ dữ liệu (LGSP) của 

tỉnh Thanh H a đ  đầu tư 

và hiện đang khai thác sử 

dụng) 

12 

Mô hình 27: Tru  n 

th n  nội bộ ch  t  n bộ 

c n bộ, c n  ch c, viên 

ch c cơ qu n Nh   nư c 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin 

 

Các cơ qu n, ban, 

ngành, UBND c p xã. 

 ục C06 - BCA 

 

Tr n  nă  2023 

và thườn  xuyên 

N n tản  quản tr  tổn  th  

c p t nh, APP công dân 

số, Văn bản ch  đ  , 

 ổn  th n  tin điện tử, 

  n  xã hội 

13 

Mô hình 28: Tru  n 

thông ch nh s ch qua             hệ 

thốn  LED, Pano, Áp 

phích, Tru  n thanh cơ 

sở, Tru  n h nh đ   

phươn , hệ thốn  ph t 

thanh thông minh, n n 

tản  số 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin 

 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin (chính) Các 

cơ qu n, ban, n  nh, 

U N  c p xã 

 ục  06 – BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ (nếu 

có) 

Trong nă  2023 

và Thườn  xuyên 

  c phươn  tiện  tru  n 

thông 

14 

Mô hình 29: Tri n khai 

n n tản  đ   t  ,  i   dục 

trực tu  n đ i chúng  ở 

(MOOC) trên t  n quốc 

đ  nân  c   nhận th c, h  

trợ tri n  h i     n 06 

cho c c c n bộ, c n  ch c, 

Phòng Nội vụ 

 

 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin (chính), các 

cơ qu n, b n, ngành, 

đơn v  v   UBND c p 

xã. 

 

 

 

 ục  06 – BCA, các đơn 

v  cun  c p d ch vụ (nếu 

có) 

 

 

 

The  ti n độ tri n 

 h i c    ục C06 

- BCA 

 

 

 

 ục C06 - BCA cung c p 

c n  cụ đ   t   trực 

tu  n 



 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 

viên ch c,  iả  chi ph  

đ   t   tru  n thốn  

15 

 

Mô hình 30: Tri n khai 

tố  i c tội ph   qua  n  

dụn  VNeID 

Công an hu ện 

UBND c p xã (chính); 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin 

 ục C06 -    , Tổ 

c n  t c     n 06 v  Tổ 

công n hệ số cộn  đồn  

c c c p 

 

Trong nă  2023 

và Thường  xuyên 

 

VNeID 

16 

Mô hình 31: Tri n khai 

tuyên tru  n ch nh s ch, 

h  trợ ph p lý qua  n  

dụn  VNeID, Call 

Centrer 

Phòng Tư ph p 

  n   n hu ện; c c cơ 

quan, ban, ngành; 

UBND  c p xã (chính) 

v  c c cơ quan, đơn v  

có liên quan 

 

 ục C06 –    ; Tổ 

  n  t c     n 06, Tổ 

c n  n hệ số cộn  đồn  

các c p. 

Tr n  nă  2023 

và thường  xuyên 

 

VNeID và Call Center 
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Mô hình 32: Tri n khai 

hệ thốn  quản lý trườn  

học 

Phòng Giáo dục và 

    t   

Phòn  Văn h   - 

Thông tin (chính), các 

Phòng  Gi   dục v  

    t   c p hu ện và 

c c đơn v  liên                  quan. 

 ục C06 - BCA; 

 ộ Giáo dục và      t   

The  ti n độ tri n 

khai phần     

quản tr  

trong c c cơ sở 

 i   dục dùn  

chun  c    ộ 

G & T 

Ứn  dụn  quản lý  trườn  

học 
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Mô hình 34: Tri n khai 

t ch hợp th n  tin Sổ s c 

 hỏe điện tử,  Sổ lao độn  

điện tử trên VNeID 

 

Phòng Lao độn , 

Thươn  binh  và Xã 

hội 

 

UBND c p xã, th  tr n 

 

 ộ Y t ,  ộ L   độn  - 

Thươn  binh v  Xã hội, 

 ục C06 - BCA, Tổ   n  

t c    án 06 các c p, Tổ 

c n  n hệ số cộn  đồn . 

 

 

The  ti n độ tri n 

 h i c    các bộ 

 

 

 

VNeID 



 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 

IV Nh m số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống CSDLQG về DC phục vụ cải cách TTHC (03 mô hình) 
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Mô hình 35: Quản lý 

thông tin n ười sử dụn  

đ t, ch  sở hữu nh  ở, t i 

sản   n li n v i đ t thông 

qua  CSDLQG v  DC, 

VNeID 

 

 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trườn  

 

 

UBND c p xã 

 

 ục C06 - BCA, Tổ   n  

t c    án 06 các c p, Tổ 

c n  n hệ số cộn  đồn . 

Nă  2024 v  theo 

lộ tr nh    án xây 

dựn  cơ  sở dữ liệu 

đ t đ i t nh Th nh 

Hóa 

 

 

VNeI ,  S LQG v  DC 
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Mô hình 36: Số hóa t   

lập dữ liệu trên n n 

 S LQG v     như: hộ 

t ch, lao độn  xã hội, các 

tổ ch c hội, đ  n th …. 

Phục vụ cải cách TTHC 

 

 

Các cơ qu n, ban, 

ngành,  tổ ch c hội, 

đ  n th , 

 

 

  n   n hu ện 

(chính); UBND c p 

xã. 

 

 ục C06 -    ;Tổ   n  

t c     n 06 c c c p, Tổ 

c n  n hệ  số cộn  đồn . 

 

 

Theo yêu cầu ti n 

độ c   t n  lĩnh 

vực cụ th  

 

 

CSDLQG v  DC 

21 

Mô hình 37: Quản lý 

chươn  tr nh an sinh 

xã hội thông qua 

VNeID 

Phòng Lao độn , 

Thươn  binh và Xã  

hội 

UBND c p hu ện 

(chính), Ngân hàngg 

Nhà nư c Việt N   

chi nhánh    n  Sơn 

 ục  06 –    ; c c tổ 

ch c tài ch nh ngân hàng, 

v  điện tử; Tổ   n  t c    

án 06 các c p, Tổ công 

n hệ số cộn  đồn  . 

 

Quý II/2024 

VNeID, APP công dân số 

t nh 

V Nh m Phục vụ ch  đạo điều hành của lãnh đạo các c p (02 mô hình) 
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Mô hình 27: Phân t ch 

t nh h nh trật tự, an toàn 

xã hội trên đ   b n 

 

Công an hu ện 

 

Phòn  Văn h   - 

Thông tin 

 ục C06 - BCA; các đơn 

v  cung c p d ch vụ (nếu 

có) 

 

Quý I/2024 

CS DLQG v  DC; Hệ 

thốn  đi u hành đ  th  

thông minh IOC t nh. 



 

 

 

TT 

 

 

Mô hình 

 

Phân công thực hiện  

Thời gian 

hoàn thành 

 

 

Nền tảng 
Chủ trì Phối hợp Đơn vị hỗ trợ 
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Mô hình 44: Tổ ch c đ   

t  , tập hu n an ninh, an 

t  n, bả   ật thông tin 

ch  n ười sử dụn  cuối 

(End use). 

 

 

Phòng VH-TT 

  n   n hu ện, các, 

b n, n  nh, đơn v , 

U N  c p xã 

 

 ục C06 – BCA; 

các đơn v  cung c p d ch 

vụ (nếu có) 

The  ti n độ tri n 

 h i c    ục C06 

-  ộ Công an. 

 

 ục  06 - BCA cung  c p 
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